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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	Mã đề 102
	Mã đề 203
	Mã đề 304
	Mã đề 405

	1
	D
	A
	A
	C

	2
	B
	C
	D
	B

	3
	A
	B
	D
	A

	4
	B
	B
	A
	B

	5
	A
	A
	C
	A

	6
	C
	D
	B
	D

	7
	C
	C
	B
	C

	8
	A
	D
	D
	C

	9
	D
	A
	B
	A

	10
	A
	C
	A
	D

	11
	D
	C
	D
	B

	12
	C
	D
	C
	D

	13
	A
	D
	D
	A

	14
	D
	B
	A
	D

	15
	D
	A
	C
	D

	16
	B
	D
	C
	B

	17
	C
	C
	B
	C

	18
	D
	B
	A
	B

	19
	B
	B
	D
	A

	20
	C
	A
	B
	C

	21
	B
	D
	A
	D

	22
	B
	B
	D
	A

	23
	D
	A
	B
	D

	24
	A
	D
	C
	B




II. PHẦN TỰ LUẬN:
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Việc ra đời đồng tiền chung ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU vì việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung mang lại nhiều lợi ích:

· Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

· Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ

· Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

· Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia
	2,0



	2
	Những thuận lợi của tự nhiên Liên bang Nga đối với sự phát triển kinh tế

· Đồng bằng Đông Âu đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi.

· Tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, quặng sắt, kim loại màu…. thuận lợi cho phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp luyện kim, công nghiệp năng lượng...

· Các con sông lớn như sông Ô-bi, sông Ê-nit-xây, sông Lê-na, sông Vôn-ga... có giá trị về nhiều mặt, nhất là về trữ năng thủy điện, giá trị về thủy lợi và về giao thông.

· Diện tích rừng lớn nhất thế giới, có giá trị kinh tế cao.


	2,0

0,5

0,5

0,5

0,5


MA TRẬN ĐỀ THI

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (60%)
	Tên chủ đề

(nội dung, chương…)
	Nhận biết (30%)
	Thông hiểu (20%)
	Vận dụng

cấp độ thấp (20%)
	Vận dụng

cấp độ cao (30%)
	Cộng

	Sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH
	Đặc điểm của nhóm nước phát triển
	
	
	
	

	01 câu

0,25 điểm 2,5%
	01 câu

0,25 điểm
	
	
	
	01 câu

0,25 điểm 2,5%

	Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa

	Tên gọi đầy đủ của một tổ chức liên kết kinh tế khu vực
	
	
	
	

	01 câu

0,25 điểm 2,5%
	01 câu

0,25 điểm
	
	
	
	01 câu

0,25 điểm 2,5%

	Một số vấn đề của châu lục và khu vực


	
	
	Vấn đề dân cư, xã hội của Trung Á
	
	

	01 câu

0,25 điểm 2,5%
	
	
	02 câu

0,5 điểm
	
	01 câu

0,25 điểm 2,5%

	Hoa Kì
	Đặc điểm tự nhiên, dân cư
	Vấn đề dân cư, kinh tế
	Hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp
	
	

	06 câu

1,5 điểm 15%
	03 câu

0,75 điểm
	02 câu

0,5 điểm
	01 câu

0,25 điểm
	
	06 câu

1,5 điểm 15%

	EU
	Các mốc thời gian trong sự hình thành và phát triển của EU
	Nội dung của tự do lưu thông
	Sự hợp tác trong sản xuất và dịch vụ ở EU
	Nắm bắt số lượng thành viên hiện tại của EU
	

	06 câu

1,5 điểm 15%
	02 câu

0,5 điểm
	01 câu

0,25 điểm
	02 câu

0,5 điểm
	01 câu

0,25 điểm
	06 câu

1,5 điểm 15%

	Liên bang Nga
	Số liệu quỹ đất nông nghiệp
	Đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế
	Vị trí địa lí, các vùng kinh tế chính
	Nhận dạng biểu đồ, giải thích sự suy giảm dân số
	

	08 câu

2,0 điểm 20%
	01 câu

0,25 điểm
	03 câu

0,75 điểm
	02 câu

0,5 điểm
	02 câu

0,5 điểm
	08 câu

2,0 điểm 20%

	Tổng số câu: 24
Tổng số điểm: 6,0
Tỉ lệ 60%
	08 câu

2,0 điêm

20%
	06 câu

1,5 điểm

15%
	10 câu

2,5 điểm

25%
	Số câu24
Số điểm: 6,0
Tỉ lệ  60%


II. PHẦN TỰ LUẬN (40%)
	Chủ đề
	Nhận biết, thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	EU
	Lợi ích của việc sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô
	
	

	1 câu

2,0 điểm 20%
	08 câu

2,0 điểm 20%
	
	1 câu

2,0 điểm 20%

	Liên bang Nga
	
	Đánh giá được những thuận lợi của tự nhiên Liên bang Nga
	

	1 câu

2,0 điểm 20%
	
	1 câu

2,0 điểm 20%
	1 câu

2,0 điểm 20%

	Tổng số câu: 2

Tổng số điểm: 4,0

Tỉ lệ 40%
	01 câu

2,0 điểm

20%
	01 câu

2,0 điểm

20%
	Tổng số câu: 2

Tổng số điểm: 4,0

Tỉ lệ 40%


